
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 2 Ngày thi: 09-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.0068 Phạm Thị Trâm Anh 21-11-2007 040307014017
2 MN.0069 Phạm Thị Trâm Anh 28-02-2007 046307004606
3 MN.0070 Phan Hồ Hải Anh 03-03-2007 040307000620
4 MN.0071 Phan Nữ Hoàng Anh 06-11-2007 044307001959
5 MN.0072 Phan Thị Châu Anh 15-11-2007 052307005296
6 MN.0073 Phan Thị Lan Anh 28-02-2007 064307007359
7 MN.0074 Phan Thị Mai Anh 22-12-2007 049307006340
8 MN.0075 Phan Thị Quỳnh Anh 23-06-2007 046307002762
9 MN.0076 Pơ Loong Thị Vân Anh 24-08-2007 049307006204
10 MN.0077 Ra Pát Vân Anh 12-08-2006 046306000718
11 MN.0078 Tạ Thị Bảo Anh 04-09-2007 040307016438
12 MN.0079 Thái Hoàng Quỳnh Anh 06-05-2007 046307008942
13 MN.0080 Trần Kim Anh 09-12-2007 042307007042
14 MN.0081 Trần Lan Anh 11-04-2007 048307004558
15 MN.0082 Trần Nguyễn Vân Anh 14-07-2007 048307006426
16 MN.0083 Trần Phương Anh 14-06-2007 044307006130
17 MN.0084 Trần Thị Minh Ánh 23-09-2007 062307004612
18 MN.0085 Trần Thị Phương Anh 21-01-2007 044307008222
19 MN.0086 Trần Thị Phương Anh 18-04-2007 064307006678
20 MN.0087 Trần Thị Vân Anh 14-07-2007 036307001262
21 MN.0088 Trần Thị Việt Anh 25-08-2007 046307008122
22 MN.0089 Trịnh Thị Mai Anh 18-05-2007 062307000852
23 MN.0090 Trương Ngọc Ánh 22-07-2007 051307007113
24 MN.0091 Trương Thị Trâm Anh 30-11-2007 048307003095
25 MN.0092 Võ Thị Vân Anh 03-12-2007 042307009938
26 MN.0093 Vũ Nguyễn Phương Anh 24-08-2007 064307002715
27 MN.0094 Y Ngọc Ánh 09-06-2007 062307002088
28 MN.0095 Zơ Râm Thị Lan Anh 08-11-2007 049307002509
29 MN.0096 Đặng Thị Mai Anh 16-08-2007 040307011992
30 MN.0097 Đặng Thị Quỳnh Ánh 27-03-2005 054305000869
31 MN.0098 Đinh Hoài Anh 08-01-2007 051307000024
32 MN.0099 Đỗ Quỳnh Trâm Anh 20-01-2007 051307000239
33 MN.0100 Đoàn Trâm Anh 18-04-2007 051307010253
34 MN.0101 Avô Thị Ani 09-08-2005 049305007016
35 MN.0102 Lô Hải Băng 08-02-2007 040307028131
36 MN.0103 Bùi Võ Bảo Bảo 30-07-2007 054307008579
37 MN.0104 Bnướch Thị Bô Be 17-07-2007 049307012986
38 MN.0105 Y Bêu 20-09-2007 062307005998
39 MN.0106 Cao Thị Ngọc Bích 06-08-2007 045307008543
40 MN.0107 Nguyễn Thị Ngọc Bích 26-01-2007 046307011601
41 MN.0108 Y Biển 03-10-2006 049306011137
42 MN.0109 Bhnướch Thị Bình 17-08-2006 049306005908
43 MN.0110 Hồ Thị Binh 01-07-2003 045303008182
44 MN.0111 Mai Thị Như Bình 05-01-2007 040307019029
45 MN.0112 Nguyễn Thị Thanh Bình 24-07-2007 040307002032
46 MN.0113 Trần Vũ Thị Cẩm Bình 14-11-2007 049307003302
47 MN.0114 Võ Thị Thái Bình 05-08-2007 044307007000
48 MN.0115 Đặng Nguyễn Thanh Bình 21-12-2007 062307007312
49 MN.0116 Đinh Thị Nhã Ca 18-10-2007 051307010120
50 MN.0117 Coor Thị Châu 12-03-2007 049307006976
51 MN.0118 Hiên Thị Châu 14-04-2006 049306009643
52 MN.0119 Hồ Thị Châu 08-08-2006 049306004463
53 MN.0120 Hoàng Ngọc Châu 11-11-2007 045307004197
54 MN.0121 Hoàng Thái Ngọc Châu 05-10-2007 048307007304
55 MN.0122 Kiều Thị Bảo Châu 24-08-2007 049307009025
56 MN.0123 Lê Nguyễn Bảo Châu 28-05-2007 045307005307
57 MN.0124 Nguyễn Thị Châu 08-11-2007 049307002776
58 MN.0125 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 19-10-2004 048304004696
59 MN.0126 Phạm Minh Châu 06-11-2007 037307006801
60 MN.0127 Phan Thị Hoài Châu 27-01-2007 046307000047
61 MN.0128 Võ Thị Kim Châu 13-03-2007 049307009008
62 MN.0129 Võ Thị Ngọc Châu 12-05-2007 045307007170
63 MN.0130 Võ Tuệ Châu 25-09-2007 051307002653
64 MN.0131 Đặng Thị Cẩm Châu 20-07-2007 049307008931



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 MN.0132 Đinh Thị Châu 07-06-2007 051307012735
66 MN.0133 Đinh Thị Triều Châu 19-04-2007 048307005692
67 MN.0134 Blúp Thị Kim Chi 29-12-2007 049307014145

Số lượng thí sinh theo danh sách: 67

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


